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Tên Bệnh viện:​   
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Quận/ Huyện:
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 (Ký tên và đóng dấu)
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PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG VÀ SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG

I.  THÔNG TIN CHUNG VỀ BỆNH VIỆN.

1. Tên bệnh viện (chữ in hoa):..................................................................................................
Điện thoại hành chính: …………………………………………...........................................................

Email: .........................…………………..Số FAX…………….………………………..….…

2. Mã số của bệnh viện (Do Bộ Y tế cấp)….         (-(((-(((
3.  Họ và tên Giám đốc BV:...................................................................................…………

Số điện thoại:......................……………..di động (lưu hành nội bộ):...........................….…

4. Họ tên Trưởng phòng KHTH:......................................................…………………….….

Số điện thoại:.......................................di động:.............................Email ......……….……..…

Số điện thoại đường dây nóng: ..............................................................................………..….

5. Địa chỉ của BV:  Đường phố/ phường/ xã/thị trấn:.....................................…………….….

    Quận/ Huyện/Thị xã...........................................................Mã số: (-((-((
     Tỉnh/Thành phố......................................... .......................Mã số: (-((-((
6. Thuộc Vùng (Khoanh tròn vào một trong các vùng được liệt kê dưới đây).


1.  Vùng đồng bằng sông Hồng

5. Vùng duyên hải miền Trung


2.  Vùng Tây Bắc



6.  Tây nguyên


3.  Vùng Đông Bắc



7.  Đông Nam bộ


4.  Vùng Bắc Trung bộ


8. Đồng bằng sông Cửu long

7  Tuyến bệnh viện (Chọn 1 trong 5):

1. BV trực thuộc Bộ Y tế       (




2. BV tỉnh, TP 
 
   (

3. BV huyện 
 

   (

4. BV thuộc các Bộ, Ngành   (          Ghi cụ thể Bộ, Ngành nào:....................


5. BV ngoài công lập
   (
	8.  Hạng BV (Chọn 1 trong 5):
1) Hạng đặc biệt:


(
   

2) Hạng I:



(    

3) Hạng II:



(
            

4) Hạng III:



(            

5. Hạng IV và chưa phân hạng : 
(
	9.  Loại BV (chọn 1 trong  4)

1) BV Đa khoa
    (
   

2) BV Chuyên khoa
    (   (ghi rõ..............)

3) BV ĐD-PHCN
    (


4) BV YHCT

    (            




II.  THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA BỆNH VIỆN

1.  Số giường bệnh kế hoạch:


      Năm 2008:........….........(.(((
                                                                                  Năm  2009:........…..... (.((( 

2.  Số giường  bệnh thực kê

                                                                                          Năm 2008:........….........(.(((
                                                                                
  Năm  2009:........…..... (.((( 

3.  Công suất sử dụng giường bệnh:

                           a.   Tính  theo giường bệnh kế hoạch  :    


Năm 2008: ...............%

                                     Năm 2009: ...............%

                            b. Tính  theo giường bệnh  thực kê :   

     
Năm 2008: ...............%

                                     Năm 2009: ...............%

4.  Tổng số lượt khám bệnh:                                   
 Năm 2008   (.(((.(((
                                                                                
 Năm 2009   (.(((.(((
     Trong đó:

4a.Tổng số lượt khám bệnh cho người có thẻ BHYT (gồm cả người nghèo có thẻ BHYT).

                                                                                      Năm 2008        (((.(((                   
         Năm 2009       (((.(((
4b.Tổng số  lượt khám cho trẻ em < 6 tuổi:

                                                                             Năm 2008       (((.(((
                                                                                        Năm 2009       (((.(((
4c.Tổng số lượt khám cho người nghèo (thanh toán theo thực thanh thực chi)

                                                                                        Năm 2008       (((.(((
                                                                                        Năm 2009       (((.(((
4d.Tổng số lượt khám miễn viện phí cho các đối tượng (cận nghèo, khó khăn...) do BV quyết định:

                                                                                    
Năm 2008       (((.((( 

                                                                                    
Năm 2009       (((.(((
4đ.Tổng số lượt khám giảm viện phí do BV quyết định:

                                                                                    
Năm 2008       (((.((( 

                                                                                    
Năm 2009       (((.(((
5. Tổng số lượt người bệnh điều trị ngoại trú:

                    
          
Năm 2008       (((.(((     

                                                                     
           
Năm 2009      (((.(((                                                                    

6. Tổng số ngày điều trị của người bệnh ngoại trú:


        
 Năm 2008      ((((.(((
  
        Năm 2009     ((((.(((
7. Tổng số lượt người bệnh nội trú:

                                                                                   Năm 2008        (((.(((                                                                        

                                                                                   Năm 2009        (((.(((
Trong đó:


7a. Tổng số lượt người bệnh điều trị nội trú có thẻ BHYT:






                                                 Năm 2008        (((.(((







      Năm 2009       (((.(((
7b. Tổng số lượt trẻ em < 6 tuổi điều trị nội trú:








        Năm 2008        (((.(((







          Năm 2009        (((.(((
7c. Tổng số lượt người bệnh nghèo điều trị tại bệnh viện:  


 





         Năm 2008       (((.(((







        Năm 2009        (((.(((
7d. Tổng số lượt người bệnh điều trị nội trú được miễn 

viện phí do BV xem xét quyết định:








        Năm 2008        (((.(((
                 Năm 2009       (((.(((
7đ. Tổng số lượt người bệnh điều trị nội trú được giảm 

viện phí do BV xem xét quyết định:








         Năm 2008      (((.(((

      Năm 2009      (((.(((
7e. Tổng số lượt người bệnh điều trị nội trú bằng YHCT








     Năm 2008         (((.(((

          Năm 2009         (((.(((
8. Kết quả điều trị nội trú

8a.  Tổng số lượt người bệnh được điều trị khỏi:                 

           
Năm 2008      (((.(((
           
 Năm 2009      (((.(((
8b. Tổng số lượt người bệnh đỡ/giảm:      
      

 Năm 2008         (((.(((
              Năm 2009         (((.(((
8c.. Tổng số lượt người bệnh kết quả điều trị không thay đổi:  



 Năm 2008      (((.(((
  
          Năm 2009      (((.(((
 
8d. Tổng số lượt người bệnh nặng hơn 



                    
                                                             Năm 2008      (((.(((

 Năm 2009      (((.(((
9.  Tổng số ngày điều trị của người bệnh nội trú   








 Năm 2008      (((.(((

 Năm 2009      (((.(((
10. Số ngày điều trị trung bình của người bệnh nội trú   








 Năm 2008      ((, (

 Năm 2009     ((, (
11.  Tổng số người bệnh tử vong tại BV:

           
Trong đó ( 11 =11a + 11b)

        Năm 2008        (((.(((
                    Năm 2009      (((.(((
11a. Tổng số tử vong trong vòng 24 giờ đầu nhập viện :

           Năm 2008          ((.(((
                                                                                      Năm 2009             ((.(((
11b. Tổng số tử vong sau 24 giờ đầu nhập viện :

 






          Năm 2008               ((.(((      

   






          Năm 2009              ((.(((
12 Tổng số phẫu thuật thực hiện tại BV (tính từ phẫu thuật loại 3 trở lên):

   








       Năm 2008            (((.(((
                 Năm 2009          (((.(((
                  Trong đó 

12a. Tổng số phẫu thuật loại đặc biệt  





                                                                                     Năm 2008            (((.(((
                                                   Năm 2009          (((.(((
12b. Tổng số phẫu thuật loại 1





                                                                                     Năm 2008            (((.(((
                                                   Năm 2009          (((.(((
12c. Tổng số phẫu thuật loại 2  





                                                                                     Năm 2008             (((.(((
                                                   Năm 2009          (((.(((
12d. Tổng số phẫu thuật loại 3  





                                                                                     Năm 2008            (((.(((
                                                              

      Năm 2009          (((.(((
Trong đó phân tích:

12đ. Tổng số phẫu thuật nội soi 





                                                                                     Năm 2008            (((.(((
                                                                                    Năm 2009          (((.(((
12e. Tổng số phẫu thuật vi phẫu  





                                                                                     Năm 2008            (((.(((
                                                                                    Năm 2009          (((.(((
13. Tổng số thủ thuật thực hiện tại BV:                     Năm 2008          (((.(((
                                                                                   Năm 2009     (((.(((
14.  Tổng số ca đẻ tại BV:                                         Năm 2008        (((.(((
                                                                                   Năm 2009     (((.(((
Trong đó: 

14a  Số trường hợp phẫu thuật lấy thai:

                                                                            Năm 2008           (((.(((
                                            Năm 2009        (((.(((
15. Tổng số lượng máu sử dụng tại BV (đơn vị tính lít*):







            Năm 2008       (((.(((







            Năm 2009      (((.(((
Trong đó:

15a Số lượng máu do CT hiến máu tự nguyện sử dụng tại BV (đv tính lít*):








           Năm 2008    (((.(((







           Năm 2009        (((.(((
16. Tổng số xét nghiệm Sinh hoá thực hiện tại BV:








       Năm 2008            (((.(((







         Năm 2009          (((.(((

Trong đó (16a + 16b = 16): 

16a.
Tổng số XN  Sinh hoá cho người bệnh nội trú:

                                                                                   Năm 2008          (((.(((
                                                                                   Năm 2009          (((.(((
    
16b.
Tổng số XN  Sinh hoá cho người bệnh khám và điều trị ngoại trú:

                                                                              Năm 2008         (((.(((
                                    Năm 2009         (((.(((
17. Tổng số XN  Huyết học thực hiện tại BV: 

Trong đó (17a + 17b = 17):

                                                                               Năm 2008       (((.(((
                                                                               Năm 2009        (((.(((
17a.
Tổng số XN  Huyết học cho người bệnh nội trú:

                                                                               Năm 2008        (((.(((
                                                                               Năm 2009        (((.(((
17b.
Tổng số XN  Huyết học cho người bệnh khám và điều trị ngoại trú

                                                                               Năm 2008       (((.(((
                                                                               Năm 2009       (((.(((
18. Tổng số XN Vi sinh vật thực hiện tại BV:









  Năm 2008         (((.(((







 Năm 2009          (((.(((

Trong đó (18a + 18b = 18): 

18a.
Tổng số XN Vi sinh vật cho người bệnh nội trú:


                                                                        Năm 2008       (((.(((
                                   Năm 2009       (((.(((
18b. Tổng số XN Vi sinh vật cho người bệnh khám và điều trị ngoai trú:

     






       Năm 2008         (((.(((







       Năm 2009         (((.(((
19.  Tổng số XN Giải phẫu bệnh lý thực hiện tại BV..........................................








       Năm 2008        (((.(((







       Năm 2009        (((.(((

Trong đó (19a + 19b = 19):  

           19a. Tổng số XN  Giải phẫu bệnh lý cho người bệnh nội trú:

Năm 2008     (((.(((
Năm 2009     (((.(((
19b.
Tổng số XN Giải phẫu bệnh lý cho người bệnh khám và điều trị ngoai trú:


      Năm 2008     (((.(((

      Năm 2009     (((.(((
20. Tổng số chụp X quang :
         Năm 2008     (((.(((

         Năm 2009     (((.(((
Trong đó (20a + 20b = 20):  

20a.
Tổng số X quang cho người bệnh nội trú: 

 

        Năm 2008     (((.(((

      Năm 2009     (((.(((
20b.
Tổng số X quang cho người bệnh khám và điều trị ngoai trú:


     Năm 2008     (((.(((

      Năm 2009     (((.(((
21. Tổng số lần CT Scan, MRI:
         Năm 2008   (((.(((

Năm 2009   (((.(((
Trong đó (21a + 21b = 21):  

           21a. Tổng số lần CT Scan, MRI cho người bệnh nội trú:


 Năm 2008   (((.(((

   Năm 2009   (((.(((
21b.
Tổng số lần CT Scan, MRI cho người bệnh khám và điều trị ngoai trú:


 
 Năm 2008   (((.(((

      Năm 2009   (((.(((
22. Tổng số lần siêu âm (chẩn đoán) các loại:
      Năm 2008   (((.(((

        Năm 2009   (((.(((

Trong đó ( 22a + 22b = 22):  


22a. Tổng số lần siêu âm cho người bệnh nội trú:     

                                                                                                Năm 2008    (((.(((








Năm 2009    (((.(((
           22b. Tổng số lần siêu âm cho người bệnh khám và điều trị ngoai trú:

                                                                                       Năm 2008    (((.(((
                                                                                       Năm 2009    (((.(((
23. Tổng số lần nội soi các loại (cả nội soi can thiệp):       

                                                                                        Năm 2008    (((.(((
                                                                                        Năm 2009    (((.(((

Trong đó (23a + 23b = 23):  


 23a.
Tổng số lần nội soi các loại cho người bệnh nội trú:

Năm 2008    (((.(((
                      Năm 2009    (((.(((
           23b. Tổng số lần nội soi các loại cho người bệnh khám và điều trị ngoai trú

                                                                                         Năm 2008    (((.(((
                                                                                         Năm 2009    (((.(((
24. Tổng số tai biến trong điều trị:                                  

                                                                                                       Năm 2008    (((
                                                                                                       Năm 2009    (((

Trong đó (24a + 24b + 24c + 24d + 24e + 24f = 24)
24a. Số tai biến do phản ứng có hại của thuốc (ADR):


Năm 2008    (((
                                                                                         
Năm 2009    (((
            24b. Số tai biến do nhầm lẫn sử dụng thuốc:
                                                                                         
Năm 2008  (((
                                                                                       
  Năm 2009   (((
24c. Số tai biến do truyền máu:                            
Năm 2008    (((
                                                                                        
 Năm 2009    (((
24d. Số tai biến do phẫu thuật:                           
  Năm 2008    (((
                                                                                         
Năm 2009   (((
24e. Số tai biến do thủ thuật:                                
Năm 2008    (((
                                                                                        
 Năm 2009    (((
24f. Tai biến vì lý do khác (ghi cụ thể)



Năm 2008    (((
                                                                                        
 Năm 2009    (((
25. Tổng số tai biến sản phụ khoa (tổng hợp chung gồm cả tai biến phẫu thuật, tai biến thủ thuật đã thống kê trong mục 24d, 24e)

:             
 Năm 2008    (((
                                    
Năm 2009     (((
26 Số kỹ thuật lâm sàng mới (lần đầu tiên thực hiện tại BV) 

                                                                                                Năm 2008      ((
                                             Năm 2009      ((
Trong đó 

26a. Số kỹ thuật lâm sàng mới được BV tuyến trên, chuyển giao tại BV 
                                                                                                Năm 2008      ((
                                             Năm 2009      ((
26b Số lượng kỹ thuật lâm sàng mới do BV cử đi học về triển khai 
                                                                                                Năm 2008      ((
                                             Năm 2009      ((
26c. Kể tên những kỹ thuật lâm sàng MỚI  được triển khai trong năm 2009
	Tên các kỹ thuật 

	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10


27. Số ca ghép mô, tạng  năm 2009: ………ca , trong đó:

	Tên kỹ thuật
	 Số lượng ghép 

	1 Ghép Gan
	

	2 Ghép Thận
	

	3 Ghép Tế bào gốc tạo máu (ghép tủy)
	

	4 Ghép giác mạc
	

	5 Khác
	


28 Số lượng kỹ thuật Cận lâm sàng mới (lần đầu tiên thực hiện tại BV) 

                                                                                                Năm 2008      ((
                                             Năm 2009      ((
Trong đó 

28a. Số lượng kỹ thuật cận lâm sàng mới được BV tuyến trên chuyển giao cho BV  

                                                                                                Năm 2008      ((
                                                  Năm 2009      ((
28b. Số lượng kỹ thuật cận lâm sàng mới do BV cử cán bộ đi học về triển khai

                                                                                                Năm 2008      ((
                                                  Năm 2009      ((
28c. Kể tên những kỹ thuật cận lâm sàng MỚI được triển khai trong năm 2009.

	Tên kỹ thuật 

	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10


29. Tổng số lần BV đi chỉ đạo tuyến                                                                 
                                                                                                               năm 2008          (((
                                                                                                                năm 2009         (((
29a. Tổng số cán bộ viên chức tham gia chỉ đạo tuyến  (người)                                                                
                                                                                                               năm 2008          (((
                                                                                                                năm 2009         (((
30. Số lần kỹ thuật Lâm sàng chuyển giao cho tuyến dưới:   

(thống nhất cách tính:  một kỹ thuật cùng chuyển giao cho 5 BV được tính là 5 lần)
                                                                                                               năm 2008               ((
                                                                                                                năm 2009              ((
30a. Liệt kê các kỹ thuật lâm sàng  đã chuyển giao cho tuyến dưới:

	TT
	Tên kỹ thuật

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	


31. Số lần kỹ thuật Cận lâm sàng chuyển giao cho tuyến dưới: 

                    (cách tính như kỹ thuật lâm sàng) 

                                                                                                                năm 2008               ((
                                                                                                                 năm 2009              ((
31a. Liệt kê các kỹ thuật cận lâm sàng  đã chuyển giao cho tuyến dưới 

	TT
	Tên kỹ thuật 

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	


32. Số cán bộ tuyến dưới được tập huấn chuyên môn do BV tổ chức  (cả ngắn, dài ngày):   

                                                                                                              năm 2008          (((
                                                                                                              năm 2009          (((
33. Số cán bộ của BV được tập huấn chuyên môn (cả ngắn, dài ngày):   

                                                                                                     năm 2008           (((
                                                                                                              năm 2009          (((
34. Số đề tài nghiên cứu khoa học Cấp cơ sở do BV chủ trì đã nghiệm thu: 

                                                                                                              năm 2008                ((
                                                                                                                năm 2009              ((
35.Số đề tài nghiên cứu khoa học Cấp bộ/ ngành/tỉnh BV chủ trì đã nghiệm thu: 

                                                                                                                 năm 2008              ((
                                                                                                                 năm 2009             ((
36. Số đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Nhà nước BV chủ trì đã nghiệm thu: 

                                                                                                                 năm 2008              ((
                                                                                                                  năm 2009            ((
37. Trung bình trong năm, lĩnh vực chuyên khoa lâm sàng nào quá tải nhiều nhất, liệt kê và xếp thứ tự  theo % quá tải từ cao đến thấp 5 chuyên khoa quá tải nhiều nhất so với giường bệnh kế hoạch.

	Thứ tự quá tải
	Tên  khoa, chuyên khoa quá tải
	% quá tải so với giường bệnh

 kế hoạch 

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Truy cập website kcb.vn để tải về Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2009, và chương trình nhập số liệu
III.
THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH:                        (Đơn vị tính: 1.000đồng)

(Căn cứ theo số liệu thực hiện của đơn vị [quý 4/2007 + quý 1-2-3/2008= 2008]; [quý 4/2008 + quý 1-2-3/2009= 2009], không tùy thuộc vào số quyết toán của BHYT và số ghi thu-ghi chi của cơ quan tài chính, chú ý đơn vị tính là nghìn đồng)

1. Tổng các khoản thu: (=1a+1b+1c+1d)

   
Năm 2008   (. (((.(((.(((

      Năm 2009   (. (((.(((.(((
1a. Ngân sách Nhà nước cấp: 


     
 Năm 2008           (((.(((.(((

     
 Năm 2009           (((.(((.(((
1b. Thu từ viện phí: (1b=1b1+1b2+1b3+1b4)


       Năm 2008         (((.(((.(((

         Năm 2009         (((.(((.(((

Trong đó:


1b1- Thu từ nguồn Bảo hiểm Y tế:







    Năm 2008        (((.(((.(((






    Năm 2009        (((.(((.(((

1b2- Thu  từ nguồn KCB Trẻ em < 6 tuổi (có thẻ KCB TE):







     Năm 2008     (((.(((.(((






     Năm 2009     (((.(((.(((

1b3- Thu từ nguồn KCB người nghèo có thẻ 139 (không thẻ BHYT):

       Năm 2008 (((.(((.(((
       Năm 2009 (((.(((.(((
                   1b4- Thu từ viện phí KCB cho các đối tượng còn lại (kể cả khám sức khỏe định kỳ, khám ngoại viện)

       Năm 2008 (((.(((.(((
                                                               Năm 2009 (((.(((.(((
1c. Thu từ nguồn xã hội hóa công tác Y tế:


            Năm 2008  (((.(((.(((

             Năm 2009   (((.(((.(((
1d. Thu từ các nguồn khác: (Ví dụ: dịch vụ coi xe, thuê quầy bán hàng…) 

      Năm 2008   (((.(((.(((






      Năm 2009   (((.(((.(((
	Phân tích chi tiết  tổng thu viện phí (1b = 1b.A + 1b.B + 1b4)

1b.A. Viện phí ngoại trú (khám, điều trị ngoại trú các đối tượng)


       Năm 2008         (((.(((.(((

         Năm 2009         (((.(((.(((
1b.B. Viện phí nội trú (người bệnh điều trị nội trú các đối tượng)


       Năm 2008         (((.(((.(((

         Năm 2009         (((.(((.(((



2. Tổng số các khoản chi: (=2a+2b+…+2i) (bao gồm cả số đơn vị đã chi nhưng cơ quan tài chính chưa ghi thu- ghi chi)







      Năm 2008    (((.(((.(((






       Năm 2009    (((.(((.(((

Trong đó 

 2a. Chi thanh toán cho cá nhân : (gồm các mục 6000, 6050, 6100, 6200, 6250, 6300, 6400 (không tính tiểu mục 6404) trong mục lục ngân sách, tương ứng với các mục 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108 trong MLNS cũ):

                   Năm 2008    (((.(((.(((






        Năm 2009    (((.(((.(((
 2b. Chi cho hành chính: (gồm các mục 6500, 6550, 6600, 6650, 6700, 6750, 6800, 6850, 6900 trong mục lục ngân sách nhà nước, tương ứng với các mục 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 trong MLNS cũ)
                                             
       Năm 2008   (((.(((.(((






        Năm 2009    (((.(((.(((
2c.  Chi cho nghiệp vụ chuyên môn: (mục 7000 trong mục lục ngân sách nhà nước, tương ứng với các mục 119 trong MLNS cũ)







          Năm 2008  (((.(((.(((






         Năm 2009   (((.(((.(((
2d. Chi cho mua sắm trang thiết bị: (chỉ phản ánh mục 9050: tiểu mục 9053(xe cứu thương), 9055 (trang thiết bị kỹ thuật cuyên dụng), tương ứng với các mục 145: tiểu mục 03, 06 trong MLNS cũ)

          Năm 2008 (((.(((.(((
          Năm 2009 (((.(((.(((
2e. Chi cho duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng: Mục 6900: Tiểu mục 6906, 6907,6908,6915, 6916, 6918, 6921, 6922, 6949)







     
Năm 2008(((.(((.(((
    
Năm 2009(((.(((.(((
2g. Chi cho duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị: (Mục 6900: tiểu mục 6903, 6905)







           Năm 2008(((.(((.(((
            Năm 2009(((.(((.(((
2h. Chi tiền lương tăng thêm: (mục 6400- tiểu mục 6404)

            

         



 Năm 2008(((.(((.(((
Bình quân:………..đ/người/tháng, đạt hệ số tiền lương tăng thêm:……….,…lần

           Năm 2009(((.(((.(((
Bình quân:………..đ/người/tháng, đạt hệ số tiền lương tăng thêm:……….,…lần

2i. Các khoản chi khác còn lại:

3. Chênh lệch thu>chi (=1-2) (tạm tính các quý 4/2008 + quý 1+2+3/2009):

4. Số liệu các Quỹ của đơn vị:

4a. Dự toán bổ sung các quỹ: (= 3 = 4a1+4a2+4a3+4a4) (tạm tính các quý 4/2008 + quý 1+2+3/2009) (đơn vị tính: 1000đ)

                                                2008           2009
4a1- Bổ sung Quỹ Dự phòng ổn định thu nhập
: Mục 7950-TM 7951   ……..….    ……..…...

4a2- Bổ sung Quỹ Phúc lợi



: Mục 7950-TM 7952   ……..….    ……..…...

4a3- Bổ sung Quỹ Khen thưởng


: Mục 7950-TM 7953   ……..….    ……..…...

4a4- Bổ sung Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp: Mục 7950-TM 7954   ……..….   ……….....

4b. Chi từ các quỹ: (cỏc quý 4/2008 + quý 1+2+3/2009 tính theo thời điểm hạch toán)         (đơn vị tính: 1000đ)
                                                2008           2009
4b1- Quỹ Dự phòng ổn định thu nhập
:



……..….    ……..…...

4b2- Quỹ Phúc lợi



: 



……..….    ……..…...

4b3- Quỹ Khen thưởng


:



……..….    ……..…...

4b4- Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp
:



……..….    ……….....

    (trong đó mua sắm Trang thiết bị y tế:……đ)

5. Tổng số tiền khám chữa bệnh miễn, giảm viện phí: (phản ánh số tiền Bệnh viện đã xét/duyệt miễn/giảm viện phí cho các đối tượng )







           Năm 2008(((.(((.(((






           Năm 2009(((.(((.(((
6. Tổng số tiền mua thuốc trong bệnh viện: 

                            Trong đó : (= 6a +6b )


           Năm 2008(((.(((.(((
    





           Năm 2009(((.(((.(((
6a. Tiền thuốc ngoại nhập:                                  Năm 2008(((.(((.(((
           Năm 2009(((.(((.(((
6b. Tiền thuốc trong nước sản xuất:                     Năm 2008(((.(((.(((






           Năm 2009 (((.(((.(((
7. Tổng số tiền thuốc đã sử dụng trong bệnh viện:            

 Trong đó : (= 7a +7b + 7c+7d )

            Năm 2008(((.(((.(((
 Năm 2009(((.(((.(((
7a.Tiền thuốc Bảo hiểm Y tế:

                                                   
   
           Năm 2008 (((.(((.(((






   
Năm 2009 (((.(((.(((
7b.Tiền thuốc trẻ em < 6 tuổi có thẻ KCB: 






     
Năm 2008 (((.(((.(((






     
Năm 2009 (((.(((.(((
7c.Tiền thuốc người nghèo có thẻ 139 (không có thẻ BHYT):






     
Năm 2008 (((.(((.(((






    
 Năm 2009(((.(((.(((
7d. Tiền thuốc viện phí:



     



Năm 2008 (((.(((.(((






     
Năm 2009(((.(((.(((
8. Phân tích tiền thuốc đã  sử dụng trong bệnh viện:



8a. Tiền thuốc kháng sinh:







     
Năm 2008 (((.(((.(((






     
Năm 2009 (((.(((.(((
8b. Tiền thuốc vitamin:







     
Năm 2008(((.(((.(((






     
Năm 2009 (((.(((.(((
8c. Tiền Dịch truyền :








    
 Năm 2008(((.(((.(((






     
Năm 2009 (((.(((.(((
8d. Tiền thuốc corticoid :








     
Năm 2008 (((.(((.(((
                                                                              Năm 2009(((.(((.(((
9. Tiền máu đã sử dụng trong bệnh viện:  

Năm 2008(((.(((.(((






     
Năm 2009(((.(((.(((
10. Tiền mua hoá chất, thuốc thử:               

Năm 2008 (((.(((.(((






            Năm 2009(((.(((.(((
11. Tiền mua vaxin, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao khác:

Năm 2008(((.(((.(((






            Năm 2009(((.(((.(((
12. Tổng số tiền thuốc đã sử dụng / tổng số tiền viện phí: 

Năm 2008:..……………./………………….= ……….%

Năm 2009:..……………./………………….= ……….%

13. Tổng số tiền thuốc kháng sinh / Tổng số tiền thuốc đã sử dụng:

Năm 2008:..……………./………………….= ……….%

Năm 2009:..……………./………………….= ……….%

14. Tổng số tiền xét nghiệm/Tổng số tiền viện phí:

Năm 2008:..……………./………………….= ……….%

Năm 2009:..……………./………………….= ……….%

15. Tổng số tiền chẩn đoán hình ảnh/tổng số tiền viện phí:

Năm 2008:..……………./………………….= ……….%

Năm 2009:..……………./………………….= ……….%

16. Tổng số tiền thuốc, máu, hoá chất, vacxin, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao khác đã sử dụng / tổng số tiền viện phí:

(Đơn vị tính: 1.000đồng)
Năm 2008:..……………./………………….= ……….%

Năm 2009:..……………./………………….= ……….%

17. Ngân sách nhà nước cấp cho XDCB: (không phụ thuộc BV là chủ đầu tư hay không là chủ đầu tư)

17a. Vốn XDCB được giao


: Năm 2008:..……………

  Năm 2009:..……………

17b. Khối lượng XDCB hoàn thành
: Năm 2008:..……………

  Năm 2009:..……………





TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

                                                    ( ký và ghi rõ họ tên)

IV.
THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC CỦA BỆNH VIỆN.

· Tổng số khoa của BV:........; Trong đó: Số khoa Lâm sàng:...... ; Số  khoa CLS:.......

	Phân loại cán bộ - công chức
	Tổng số
	Biên chế
	Hợp đồng

	a) Tổng số Y:……………………….

- Giáo sư:….......…............................

- Phó giáo sư:.....................................

- Tiến sĩ:……..........….......................

- Thạc sĩ:…................…....................

- Chuyên khoa II:...............................

- Chuyên khoa I:.................…...........

- Bác sĩ:.........…................................

- Y sĩ làm công tác điêu trị :.…........
	………………...

.......................................................................................................................................

......................................................

...........................
	………………..

..................................................................................................................................

....................................................

..........................
	………………..

..................................................................................................................................

....................................................

..........................

	b) Tổng số Dược:……………….…..

- Giáo sư:……...........................……

- Phó giáo sư:.....................................

- Tiến sĩ:……….................................

- Thạc sĩ:…...............................…….

- Chuyên khoa II:...............................

- Chuyên khoa I:.................…...........

- Dược sĩ đại học:..............................

- Dược sĩ trung học:...........................

- Dược sơ học:...............................…
	………………...

..................................................................................................................................................................

...........................

...........................

...........................
	..........................

............................................................................................................................................................

..........................

..........................

..........................
	..........................

............................................................................................................................................................

.........................

..........................

..........................

	c) Tổng số Điều dưỡng:……………

- Thạc sĩ:..........................................

- Cử nhân đại học:...........................

- Cao đẳng:.......................................

- Trung học:......................................

- Sơ học:...........................................
	...........................
.......................................................................................................................................
	..........................

.................................................................................................................................
	..........................

..................................................................................................................................

	d) Tổng số Nữ hộ sinh:……………
- Thạc sĩ:..........................................

- Cử nhân đại học:...........................

- Cao đẳng:.......................................

- Trung học......................................

- Sơ học...........................................
	...........................

.......................................................................................................................................
	..........................

..................................................................................................................................
	..........................

..................................................................................................................................

	e) Tổng số Kỹ thuật viên:………….

- Thạc sĩ:........................................…

- Cử nhân đại học:.........................…

- Cao đẳng:........................................

- Trung học:.......................................

- Sơ học:............................................
	...........................

.......................................................................................................................................
	..........................

..................................................................................................................................
	..........................

..................................................................................................................................

	f) Tổng số Hộ lý/ Y công:

- Do bệnh viện trực tiếp quản lý

- Do công ty vệ sinh quản lý
	………………...

………………...
	………………..

………………..
	………………..

………………..

	g) Tổng số các cán bộ Khác

- Thạc sĩ..................................….......

- Cử nhân đại học:................….........

- Cao đẳng..........................…...........

- Trung học......................…..............

- Sơ học..........................…................
	...........................

.................................................................................

...........................

...........................
	..........................

..............................................................................

..........................

..........................
	..........................

..............................................................................

..........................

..........................

	Cộng : .........................…................
	...........................
	..........................
	..........................


Ghi chú : Biên chế là những người đã trúng tuyển sau khi thi hoặc được xét tuyển viên chức, hưởng lơng từ NSNN, số còn lại là hợp đồng các loại.                TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                            

V.
THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM  VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN

· Tổng số khoa của BV:........; Trong đó: Số khoa Lâm sàng:...... ; Số  khoa CLS:.......

	Phân loại 
	Tổng số (3 +4)
	Hợp đồng >= 1 năm
	Hợp đồng < 1 năm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	a) Tổng số Y:……………………….

- Giáo sư:….......…............................

- Phó giáo sư:.....................................

- Tiến sĩ:……..........….......................

- Thạc sĩ:…................…....................

- Chuyên khoa II:...............................

- Chuyên khoa I:.................…...........

- Bác sĩ:.........…................................

- Y sĩ làm công tác điêu trị :.…........
	………………...

.......................................................................................................................................

......................................................

...........................
	………………..

..................................................................................................................................

....................................................

..........................
	………………..

..................................................................................................................................

....................................................

..........................

	b) Tổng số Dược:……………….…..

- Giáo sư:……...........................……

- Phó giáo sư:.....................................

- Tiến sĩ:……….................................

- Thạc sĩ:…...............................…….

- Chuyên khoa II:...............................

- Chuyên khoa I:.................…...........

- Dược sĩ đại học:..............................

- Dược sĩ trung học:...........................

- Dược sơ học:...............................…
	………………...

..................................................................................................................................................................

...........................

...........................

...........................
	..........................

............................................................................................................................................................

..........................

..........................

..........................
	..........................

............................................................................................................................................................

.........................

..........................

..........................

	c) Tổng số Điều dưỡng:……………

- Thạc sĩ:..........................................

- Cử nhân đại học:...........................

- Cao đẳng:.......................................

- Trung học:......................................

- Sơ học:...........................................
	...........................
.......................................................................................................................................
	..........................

.................................................................................................................................
	..........................

..................................................................................................................................

	d) Tổng số Nữ hộ sinh:……………
- Thạc sĩ:..........................................

- Cử nhân đại học:...........................

- Cao đẳng:.......................................

- Trung học......................................

- Sơ học...........................................
	...........................

.......................................................................................................................................
	..........................

..................................................................................................................................
	..........................

..................................................................................................................................

	e) Tổng số Kỹ thuật viên:………….

- Thạc sĩ:........................................…

- Cử nhân đại học:.........................…

- Cao đẳng:........................................

- Trung học:.......................................

- Sơ học:............................................
	...........................

.......................................................................................................................................
	..........................

..................................................................................................................................
	..........................

..................................................................................................................................

	f) Tổng số Hộ lý/ Y công:

- Do bệnh viện trực tiếp quản lý

- Do công ty vệ sinh quản lý
	………………...

………………...
	………………..

………………..
	………………..

………………..

	g) Tổng số các cán bộ Khác

- Thạc sĩ..................................….......

- Cử nhân đại học:................….........

- Cao đẳng..........................…...........

- Trung học......................…..............

- Sơ học..........................…................
	...........................

.................................................................................

...........................

...........................
	..........................

..............................................................................

..........................

..........................
	..........................

..............................................................................

..........................

..........................

	Cộng : .........................…................
	...........................
	..........................
	..........................


                                                         TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC    (Ký và ghi rõ họ tên)
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